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------- 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM​

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc​
--------------- 

(Số CV:…..) …………, ngày ………..tháng ……… năm………… 
 

BẢNG TÍNH PHÍ BẢO HIỂM TIỀN GỬI ĐỊNH KỲ 
Quý……..năm…….. 

(Áp dụng cho các trường hợp tính phí quy định tại khoản 3, 7 Điều 4 Thông tư số 
04/2026/TT-NHNN) 

Đơn vị: Đồng 

STT CHỈ TIÊU SỐ TIỀN GHI CHÚ 

1 Số dư tiền gửi được bảo hiểm quý trước 
liền kề quý thu phí   

 - Số dư đầu tháng thứ nhất (S0)   

 - Số dư cuối tháng thứ nhất (S1)   

 - Số dư cuối tháng thứ hai (S2)   

 - Số dư cuối tháng thứ ba (S3)   

2 Số dư tiền gửi bình quân quý trước liền 
kề quý thu phí (SP)  SP = ((S0 + S3)/2 + 

S1+S2)/3 

3 

Số phí bảo hiểm tiền gửi phải nộp cho 
quý thu phí (P)​
(m là mức phí bảo hiểm tiền gửi phải 
nộp) 

 P = SP * (m/4) 

Thông tin tài khoản của tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi để Bảo hiểm tiền gửi Việt 
Nam thoái thu số tiền phí bảo hiểm tiền gửi nộp thừa (nếu có) 
- Tên chủ tài khoản: 
- Số tài khoản: (Ghi rõ số tài khoản và ngân hàng nơi mở tài khoản) 
 
 Đại diện hợp pháp của tổ chức tham gia 

bảo hiểm tiền gửi​
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 

Hướng dẫn lập mẫu biểu: 
1. Thời điểm dữ liệu: Số dư tiền gửi được bảo hiểm tại thời điểm đầu quý và cuối từng 
tháng của quý trước liền kề quý thu phí. 
2. Định kỳ báo cáo: Định kỳ hằng quý 
3. Thời hạn báo cáo: Chậm nhất ngày 15 của tháng đầu quý thu phí 



4. Phương thức báo cáo: Điện tử và văn bản 
 
 


